




































STT Mã CK Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD)

Giấy NSH Ngày cấp

12.13 PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng 
(HTIT Port)

Ông Hà Vũ Hào là Người đại diện phần 
vốn của Cảng Hải Phòng - tỷ lệ đại diện 
12% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng 
thành viên, Phó Tổng Giám đốc tại 
doanh nghiệp (HTIT Port do Cảng Hải 
Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024

12.14 PHP
Công ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hải 

Phòng)

Ông Hà Vũ Hào là Người đại diện phần 
vốn của Cảng Hải Phòng - tỷ lệ đại diện 
20% vốn điều lệ, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên tại doanh nghiệp (Công ty 
Smart Logistics Service (Hải Phòng) là 
công ty liên doanh liên kết của Cảng Hải 
Phòng)

ĐKKD 0202264936 28/11/2024

13 PHP Đào Thị Thu Hà Kế toán trưởng CCCD

13.01 PHP Đào Văn Then Bố đẻ CCCD

13.02 PHP Phạm Thị Ngọc Bính Mẹ đẻ CCCD

13.03 PHP Nguyễn Quang Dược Bố chồng Không có

13.04 PHP Phạm Thị Duận Mẹ chồng CCCD
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STT Mã CK Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 

(CCCD, Hộ 
chiếu, 

ĐKKD)

Giấy NSH Ngày cấp

13.12 PHP
Công ty cổ phần               

Logistics Cảng Sài Gòn

Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện 
phần vốn của Cảng Hải Phòng - tỷ lệ đại 
diện là 05% vốn điều lệ, thành viên Ban 
kiểm soát tại doanh nghiệp (Công ty 
Logistics Cảng Sài Gòn là công ty liên 
doanh, liên kết của Cảng Hải Phòng)

ĐKKD 0200771190 11/06/2024

13.13 PHP
Công ty TNHH Cảng quốc 

tế TIL Cảng Hải Phòng 
(HTIT Port)

Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện 
phần vốn của Cảng Hải Phòng - tỷ lệ đại 
diện 12% vốn điều lệ, thành viên Hội 
đồng thành viên tại doanh nghiệp  (HTIT 
Port do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% 
vốn điều lệ)

ĐKKD 0202267038 20/12/2024

14 PHP Nguyễn Anh Tuấn
Phó Trưởng ban phụ 

trách Ban Kiểm toán nội 
bộ

CCCD

14.01 PHP Nguyễn Văn Tịnh Bố đẻ CCCD
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